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TÓM TẮT 

Nấm Vân chi có chứa nhiều polysaccharide (PS) có khả năng chống ung thư, 

tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, kháng khuẩn và một số tác dụng tốt 

khác cho sức khỏe. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định hàm lượng 

polysaccharide, khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết quả thể 

nấm Vân chi nuôi trồng. Ba phương pháp tách chiết PS gồm tách chiết bằng 

nước nóng, ethanol và phương pháp siêu âm đã được thực hiện. Kết quả cho 

thấy hàm lượng PS trong quả thể nấm Vân chi khô (chính vụ) là 13,4%. Cao 

chiết ethanol nấm Vân chi có khả năng chống oxy hóa cao (IC50 = 80,84µg/ml). 

Cao chiết từ quả thể nấm Vân chi chính vụ có khả năng kháng 4 chủng vi khuẩn 

Staphylococcus aureus, Samonella sp., Shigella sp. và Escherichia coli ở mức 

trung bình. Cao chiết từ quả thể nấm Vân chi chính vụ có hàm lượng PS, khả 

năng chống oxy hóa và kháng khuẩn cao hơn cao chiết từ quả thể trái vụ. Kết 

quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho việc nghiên cứu về các tác dụng dược lý 

của cao chiết nấm Vân chi.  

 

ABSTRACT 

Trametes versicolor mushrooms contain many polysaccharides (PS) that have 

anti-cancer, immune-enhancing, anti-oxydant, antibacterial and other 

beneficial effects on health. This study was conducted to determine the PS 

content, antioxydant and antibacterial properties of extracts from cultivated 

Trametes versicolor mushroom’s fruiting bodies. Three PS extraction methods 

including hot water, ethanol and ultrasound extraction were performed. The 

results showed that the PS content in dried Trametes versicolor mushroom’s 

fruiting body (main season) was 13.4%. Ethanol extract has high antioxydant 

capacity (IC50 = 80.84 µg/ml). Extracts from fruiting bodies of the main-season 

have the ability to resist 4 bacterial strainsStaphylococcus aureus, Samonella 

sp., Shigella sp. and Escherichia coli at an average level. Extracts from the fruit 

bodies of main season Trametes versicolor mushrooms have higher PS 

quantity, antioxydant and antibacterial properties than those from off-season 

fruit bodies. The results could be a basis for research on the pharmacological 

effects of Trametes versicolor extract.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nấm Vân chi (Trametes versicolor hay 

Coriolus versicolor) thuộc họ Polyporaceae, bộ 

Aphyllophorales - một loài nấm dược liệu quý 

giàu hợp chất Polysaccharide đặc biệt chứa 

polysaccharide - peptide và polysaccharide - 

Krestin có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường 

hệ thống miễn dịch, ức chế tế bào ung thư, 

chống oxy hóa… [1]. Nhiều thử nghiệm trên 

động vật thí nghiệm và thử nghiệm lâm sàng 

cho thấy Polysaccharides-peptide có khả năng 

ức chế tế bào ung thư [2-6].   

Những nghiên cứu trên thế giới gần đây 

khẳng định hệ sợi hay quả thể nấm Vân chi đều 

có khả năng chống oxy hóa thông qua khử gốc 

tự do diphenylpicryhydrazyl (DPPH). Tuy nhiên, 

kết quả thu được về hoạt �nh chống oxy hóa 

của nấm Vân chi khá khác nhau [7-13]. Theo 

nghiên cứu của Hossen và cộng sự (2021) khả 

năng khử gốc tự do DPPH của dịch chiết nấm 

Vân chi trong dung môi methanol và nước có 

IC90 lần lượt là 178,83 µg/ml và 518,06 µg/ml 

[7], nghiên cứu của Ljiljana và cộng sự (2018) 

cho thấy khả năng chống oxy hoá của dịch chiết 

nấm Vân chi bằng dung môi enthanol, 

methanol và nước lần lượt là IC50 = 155,61 

µg/ml, 51,57 µg/ml và 14,89 µg/ml [8]; khả 

năng chống oxy hóa ABTS với IC50 = 8,46 mg/ml 

[9]. Nồng độ dịch chiết quả thể 125 mg/ml có 

khả năng ức chế gốc tự do DPPH từ 10,97% - 

22,42% [10], ở nồng độ 1,66 mg/ml - 6,66 mg/l 

cho tỷ lệ ức chế DPPH từ 7,3-20,5% với IC50 là 

18,1 mg/ml [11]. Elisa và cộng sự, (2021) [12], 

Torki và cộng sự (2022) [13] cũng khẳng định 

dịch chiết quả thể nấm Vân chi có khả năng khử 

gốc tự do DPPH với IC50 lần lượt là 494,45 µg/ml 

và 103,9 µg/ml. Thêm vào đó, dịch chiết quả 

thể nấm Vân chi có khả năng kháng lại một số 

chủng vi khuẩn như Leuconostoc 

mesenteroides, Micrococus luteus [14]; 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus megaterium 

[10], Staphylococcus aureus [10,11] và một số 

chủng nấm Candida albicans, Trichophyton sp. 

[10], Fusarium thapsinum [11].  

Gần đây ở Việt Nam, nấm Vân chi đã được 

nghiên cứu nuôi trồng tạo ra các sản phẩm 

thương mại. Nguyễn Đức Chung và cộng sự 

(2022) [15] ghi nhận trong mẫu nấm Vân chi (T. 

versicolor) làm nguyên liệu, trà thành phẩm và 

nước trà có hàm lượng PSP và PSK lần lượt là 

2,65, 2,84, 2% và 2,01, 2,13, 0,41%. Sinh khối 

nấm Vân chi (T. versicolor) có chứa PSK 16,8 

mg/g sinh khối khô và khả năng chống oxy hóa 

với IC50 = 40 µg/ml trong nghiên cứu của Trần 

Thị Hương và cộng sự, 2021 [16]. Nấm Vân chi 

đỏ (Pycnoporus sanguineus) có thấy khả năng 

khử gốc tự do DPPH với IC50 là 30,45 µg/ml 

(Nguyễn Thị Phương và Ngô Nguyên Vũ, 2022) 

[17]. Trong nghiên cứu của Ngoc Thuan Nguyen 

và cộng sự (2020) [18] cao chiết nấm Vân chi 

(Coriolopsis aspera) có khả năng chống oxy hóa 

với IC50 từ 72 - 720 µg/ml tùy dung môi hòa tan 

và phân tích cao khác nhau. Tuy nhiên, những 

nghiên cứu về hàm lượng Polysaccharide cũng 

như hoạt �nh chống oxy hóa, kháng khuẩn của 

quả thể nấm Vân chi trưởng thành còn rất hạn 

chế. Trong nghiên cứu này, các phương pháp 

chiết xuất khác nhau được áp dụng để tối ưu 

hàm lượng PS trong cao chiết. Ngoài ra, hoạt 

�nh chống oxy hóa và khả năng kháng một số 

chủng vi khuẩn chuẩn của cao chiết từ quả thể 

nấm Vân chi trưởng thành cũng được đánh giá. 

Các kết quả nghiên cứu thu được làm cơ sở cho 

việc nghiên cứu các tác dụng dược lý của cao 

chiết từ nấm Vân chi trong tương lai.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Quả thể nấm Vân chi khô được nuôi trồng 

tại Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học NT gồm 

mẫu C (được nuôi trồng chính vụ: từ tháng 11 

năm trước đến tháng 3 năm sau) và mẫu M 

(được nuôi trồng trái vụ: từ tháng 4 - tháng 7). 

Các chủng vi khuẩn kiểm nghiệm: 4 chủng vi 

sinh vật kiểm định được sử dụng trong nghiên 

cứu này là: Staphylococcus aureus ATCC, 

Samonella sp., Shigella sp. và Escherichia coli 

ATCC. Các chủng này đang được lưu giữ tại Viện 
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Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại 

học Lâm nghiệp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp xác định hàm lượng PS 

trong quả thể nấm Vân chi 

Quả thể nấm Vân chi khô được nghiền nhỏ 

bằng máy xay, sau đó được nghiền mịn bằng 

nitơ lỏng. Quá trình trích ly PS từ quả thể nấm 

Vân chi được thực hiện bằng 3 phương pháp là 

chiết nóng bằng dung môi ethanol hoặc nước 

và siêu âm. Nước hoặc ethanol 80% được bổ 

sung vào 1g bột Vân chi theo tỷ lệ 25/1. Mẫu 

được chiết ở 900C trong 120 phút (chiết 2 lần). 

Đối với phương pháp chiết bằng siêu âm: 1 g 

bột Vân chi được bổ sung 30 ml ethanol 15% và 

được siêu âm nhiệt độ phòng với công suất 450 

w trong 40 phút. PS trong dịch chiết của mỗi 

phương pháp được kết tủa với muối amoni 

sunfat bão hòa (70%), ủ qua đêm ở nhiệt độ 

40C, thu hồi kết tủa bằng ly tâm 8.000 

vòng/phút trong 20 phút. Kết tủa được hòa tan 

trong nước cất. Hàm lượng PS được định lượng 

bằng phương pháp Phenol sulfuric [19, 20].  

2.2.2. Điều chế cao 

Bột Vân chi (20 g) được chiết với dung môi 

ethanol hoặc methanol 80% (tỷ lệ rắn/lỏng là 

1:40-1:45) bằng cách ngâm ở nhiệt độ phòng 

trong thời gian là 72 h. Dung dịch trích ly được 

lọc và đuổi dung môi thu cao ethanol hoặc cao 

methanol. 

2.2.3. Xác định hoạt tính chống oxy hóa  

Hoạt tính chống oxy hóa - Hoạt tính ức chế 

gốc tự do DPPH của các mẫu được đánh giá 

thông qua khả năng bắt gốc tự do DPPH theo 

phương pháp của Chanda và Dave (2009) [21], 

Philip Molyneux (2004) [22]. 

Hòa tan cao với ethanol hoặc methanol 90% 

tương ứng tới các nồng độ 100, 50, 25, 10 

μg/ml. Thêm 1,5 ml dung dịch DPPH 0,1 mM 

vào 1,5 ml dung dịch mẫu lần lượt có nồng độ 

100, 50, 25, 10 μg/ml trong ethanol/methanol 

90%. Ủ dung dịch 30 phút trong điều kiện tối. 

Đo độ hấp thụ quang tại 517 nm. Các mẫu có 

hoạt tính mạnh, ức chế trên 50% tại nồng độ 10 

μg/ml, được tiếp tục tiến hành thử ở các nồng 

độ thấp hơn là 5; 2 và 1 μg/ml. Dựng đường 

chuẩn axít gallic ở các nồng độ 0, 2, 4, 6, 8, và 

10 µg/ml.  

Hoạt tính chống oxy hóa - hoạt tính quét gốc 

tự do (Radical scaveging activity- RSA) được 

tính như sau:  

RSA (%) = 
�������

���
  ×100% 

Trong đó: 

 Akc và Atn lần lượt là giá trị OD517nm của 

mẫu kiểm chứng âm và mẫu thí nghiệm hoặc 

kiểm chứng dương. Xác định IC50 (nồng độ mẫu 

có khả năng quét 50% gốc tự do): từ các nồng 

độ mẫu xác định được RSA (%) xây dựng 

phương trình đường chuẩn cho khả năng ức 

chế gốc tự do của mẫu. IC50 được xác định theo 

công thức:  

X = (50 - b)/a 

Trong đó:  

X là nồng độ mẫu quét được 50% gốc tự do;  

a, b là hệ số của phương trình RSA (%) có 

dạng y = ax+b được xây dựng từ các nồng độ 

mẫu khác nhau. Giá trị IC50 càng thấp tương 

ứng với hoạt tính chống oxy hóa càng cao và 

ngược lại. 

Việc phân loại khả năng chống oxy hóa của 

dược liệu được chia nhóm theo phương pháp 

của Tukiran và cộng sự (2016) [23]: IC50 < 50 

μg/ml: hoạt động mạnh (hoạt tính oxy hóa rất 

cao); 50 μg/ml < IC50 < 100 μg/ml: hoạt tính oxy 

hóa cao; 100 μg/ml < IC50 < 200 μg/ml: có khả 

năng chống oxy hóa; IC50 > 200 μg/ml: 

yếu/không có khả năng chống oxy hóa. 

2.2.4. Đánh giá khả năng kháng khuẩn của cao 

chiết nấm Vân chi 

Khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn 

được xác định theo phương pháp khuếch tán 

trên đĩa thạch. Cao chiết được hòa tan với 

Dimethyl Sulfoxyde đến nồng độ 100 mg/ml để 

tiến hành thử hoạt tính kháng khuẩn.  

Các chủng vi khuẩn được nuôi riêng rẽ trong 

các bình tam giác có chứa 30 ml môi trường 

Nutrient Agar ở 370C trong 24 giờ. Mật độ canh 

trường được điều chỉnh đến giá trị tương 
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đương với ống chuẩn McFarland 0,5. Một trăm 

µl canh trường vi sinh vật (108 CFU/ml) được 

cấy trải đều trên bề mặt đĩa thạch; sử dụng các 

ống khâu đồng ( 0,8cm) đục 5 giếng sao cho 

mỗi giếng cách nhau 2-3cm; nhỏ lần lượt vào 4 

giếng, mỗi giếng 100 µl cao chiết và giếng ở 

giữa nhỏ 100 µl kháng sinh Streptomycin nồng 

độ 0,2 mg/ml làm đối chứng dương. Đặt các đĩa 

thạch vào tủ mát ở 40C trong 15 phút và sau đó 

nuôi trong tủ ấm ở 370C trong 24 giờ. Tác dụng 

ức chế của vi khuẩn được đánh giá thông qua 

độ lớn của đường kính vòng kháng khuẩn tạo 

ra xung quanh giếng. Mức độ kháng khuẩn của 

cao chiết được đánh giá theo Faikoh và cộng sự 

(2014) [24]: D ≥ 15 mm: đối kháng mạnh; 15 

mm > D ≥ 7,5 mm: đối kháng trung bình; D < 7,5 

mm: đối kháng yếu và D = 0 mm: không đối 

kháng. Trong đó, D là đường kính vòng vô 

khuẩn tạo thành xung quanh các giếng (không 

bao gồm đường kính giếng). 

Tất cả thí nghiệm đều được lặp lại 3 lần. 

2.2.5. Phương pháp phân tích số liệu 

Kết quả của mỗi thí nghiệm được thu thập, 

thống kê bằng phần mềm Excel và được xử lý 

thống kê bằng phần mềm SPSS version 22.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng polysaccharide trong quả thể 

nấm Vân chi  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng nước 

nóng để tách chiết PS từ quả thể nấm Vân chi 

khô hiệu quả hơn nhiều so với dung môi 

ethanol và phương pháp siêu âm (Bảng 1). Ở 

phương pháp siêu âm cả mẫu C và M đều cho 

hàm lượng PS thấp hơn 2-3 lần so với 2 phương 

pháp còn lại. Ở cả 3 phương pháp tách chiết 

hàm lượng PS ở mẫu C đều cao hơn khoảng 2 

lần so với mẫu M. Như vậy, trong các quả thể 

nấm Vân chi được nuôi trồng chính vụ, nấm 

sinh trưởng phát triển tốt, thời gian sinh 

trưởng kéo dài nên khả năng tích lũy PS cao 

hơn. Trong khi mẫu M được nuôi trồng trong 

điều kiện tự nhiên không thuận lợi (vào thời 

điểm mùa hè, nhiệt độ cao không thích hợp cho 

sự sinh trưởng của nấm Vân chi), quả thể nấm 

nhỏ, nhanh bị hóa già thời gian nuôi trồng ngắn 

hơn nên khả năng tích lũy PS không cao.  

 

Bảng 1. Hàm lượng PS trong quả thể nấm Vân chi trưởng thành 

Phương pháp tách chiết 
Hàm lượng PS (g/100 g quả thể khô) 

Mẫu C Mẫu M 

Dung môi nước nóng 13,4±1,21 6,53±0,67 

Dung môi Ethanol 8,86±0,36 4,21±0,28 

Phương pháp siêu âm 4,44±0,43 2,11±0,3 

Sig. 0,0001 0,0001 
 

Hàm lượng PS tổng số trong quả thể nấm 

Vân chi nuôi trồng trong nghiên cứu này đạt 

13,4 g/100 g quả thể khô tương đương 13,4% 

khi được tách chiết bằng nước nóng 900C trong 

120 phút với tỷ lệ mẫu và dung môi 1:25. 

Những nghiên cứu trước đó cho thấy: quả thể 

nấm Vân chi khô được chiết trong nước nóng 

900C trong 2 giờ, chiết 2 lần thu nhận 5,38% PS 

[25]; sử dụng thời gian dài hơn và nhiệt độ 

nước tách chiết cao hơn thu được kết quả cao 

hơn như của Hu và công sự (2016) [26], Su và 

cộng sự (2016) [27] thu nhận hàm lượng PS lần 

lượt là 7,27% và 4,39%. Ngược lại, Wang và Lin 

(2018) [28] đã làm nhỏ kích thước của mẫu vật 

tách chiết bằng cách nghiền mẫu trong nitơ 

lỏng thành bột mịn đã thu nhận kết quả cao 

hơn rất nhiều (16,1%). Trong nghiên cứu này, 

quả thể Vân chi cũng được nghiền thành bột 

mịn bằng nitơ lỏng và thu nhận được hàm 

lượng PS khá cao (13,4%). Như vậy, với cách 

thức nghiền nhỏ mẫu bằng nitơ lỏng như Wang 

và Lin (2018) và trong nghiên cứu này đã sử 

dụng đều thu nhận kết quả về hàm lượng PS 

cao hơn các nghiên cứu tương tự không sử 

dụng nitơ nghiền mẫu vật. Wang và Lin (2018) 

sử dụng nước nóng 800C trong 180 phút để 

trích ly PS trong khi nghiên cứu này sử dụng 

nước 900C trong 120 phút, mặt khác hai chủng 
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nấm nghiên cứu là khác nhau. Đây cũng có thể 

là lý do cho sự khác biệt về hàm lượng PS của 

hai nghiên cứu.  

Với dung môi tách chiết là ethanol 80% đã 

ghi nhận kết quả 8,86% PS. Kết quả này cao hơn 

kết quả của Chen và cộng sự (2012) [29] thu 

nhận (6,98%) khi sử dụng kết hợp nước nóng 

và ethanol 95%. Tuy nhiên, khi sử dụng sóng 

siêu âm công suất 450 w cùng với dung môi 

ethanol 15% tách chiết ở nhiệt độ phòng trong 

40 phút, chỉ thu được hàm lượng PS (4,44%) 

bằng 1/3 so với khi sử dụng nước nóng hoặc ½ 

so với dung môi ethanol 80%. Kết quả này 

tương đồng với hàm lượng PS (3,84%) thu được 

trong nghiên cứu của Liu và cộng sự (2006) [30], 

song thấp hơn nhiều so với kết quả của Lei và 

cộng sự (2011) [31] và Ji và cộng sự (2016) [32] 

hàm lượng PS lần lượt là 13,87%  và 13,6%.  

3.2. Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết quả 

thể nấm Vân chi 

Theo các công bố trước, PS trong nấm Vân 

chi có thể kết hợp với các gốc tự do làm tăng 

khả năng chống oxy hóa của tế bào. Cao chiết 

ethanol và methanol từ quả thể nấm Vân chi 

khô được sử dụng đánh giá hoạt tính chống oxy 

hóa. Hoạt tính chống oxy hóa được xác định 

bằng việc sử dụng gốc tự do ổn định DPPH với 

axít gallic là mẫu kiểm chứng dương. Kết quả 

khả năng chống oxy hóa của mẫu Vân chi thí 

nghiệm được ghi nhận ở Bảng 2. 
 

Bảng 2. Hoạt tính khử gốc tự do DPPH của cao chiết quả thể nấm Vân chi 

 bằng dung môi ethanol và methanol  

Dung môi chiết xuất 
IC50 (µg/ml) 

Mẫu C Mẫu M 

Ethanol 80,84±0,99  185,36±1,21 

Methanol 176,38±1,6 476,32±1,03 

Sig. 0,0001 0,0001 

 

Cao chiết nấm Vân chi thu nhận được từ 2 

loại dung môi nghiên cứu và hai mẫu Vân chi có 

khả năng khử gốc tự do không giống nhau. 

Trong đó, cao chiết bằng dung môi ethanol cho 

khả năng chống oxy hóa cao hơn so với cao 

chiết methanol ở cả hai mẫu thí nghiệm. Mặt 

khác, ở cả hai loại dung môi cao chiết của mẫu 

C có khả năng chống oxy cao hơn  cao chiết của 

mẫu M (Bảng 2). Điều này khá phù hợp với kết 

quả về hàm lượng PS có trong mẫu C cao hơn 

trong mẫu M. Theo Tukiran và cộng sự (2016), 

khả năng chống oxy hóa của dược liệu được 

chia thành 4 nhóm: IC50 < 50 μg/ml: hoạt động 

mạnh (hoạt tính chống oxy hóa rất cao); 50 

μg/ml < IC50 < 100 μg/ml: hoạt động (hoạt tính 

chống oxy hóa cao); 100 μg/ml < IC50 < 200 

μg/ml: có khả năng chống oxy hóa và IC50 > 200 

μg/ml: yếu/không có khả năng chống oxy hóa 

[23]. Như vậy, chiếu theo sự phân loại trên cao 

chiết nấm Vân chi từ dung môi ethanol có IC50 

= 80,84 μg/ml – tương đương mức có khả năng 

chống oxy hóa cao. Kết quả này thấp hơn so với 

khả năng chống oxy hóa của dịch chiết hệ sợi 

nấm Vân chi (T. versicolor) là 40 μg/ml trong 

nghiên cứu của Trần Thị Hương và cộng sự 

(2021) [16]. Một số nghiên cứu trước đó cho 

thấy nấm Vân chi có khả năng chống oxy hóa 

nhưng mức độ rất khác nhau. Hossen và cộng 

sự (2021) [7] khẳng định dịch chiết nấm Vân chi 

trong dung môi methanol và nước đều có khả 

năng kháng gốc tự do DPPH với chỉ số IC90 lần 

lượt là 178,83 µg/ml và 518,06 µg/ml. Dịch 

chiết nấm vân chi bằng dung môi ethanol, 

methanol và nước có khả năng kháng DPPH với 

chỉ số IC50 lần lượt là 155,61; 51,57 và 

14,89µg/ml [8], quả thể nấm Vân chi tự nhiên 

được thu hái tại khu rừng trồng của Samarinda 

State Agricultural Polytechnic có khả năng khử 
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gốc tự do DPPH với chỉ số IC50 = 494,45 µg/ml 

[13] hay dịch chiết nấm Vân chi từ dung môi 

nước có khả năng chống gốc tự do DPPH với chỉ 

số IC50 = 103,9 µg/ml được Torki và cộng sự 

(2022) ghi nhận [11]. Bên cạnh đó, khi so sánh 

với khả năng chống oxy hóa của một số loại 

nấm dược liệu, nấm ăn được một số tác giả 

trong nước và nước ngoài đã công bố cho thấy 

nấm Vân chi trong nghiên cứu này có khả năng 

chống oxy hóa thấp hơn nấm Vân chi đỏ 

(Pycnoporus sanguineus) (IC50 = 30,45 μg/ml) 

[17] nhưng cao hơn nhiều so với các loài nấm 

khác như nấm rơm (IC50 = 618 μg/ml), nấm bào 

ngư xám (IC50 = 919 μg/ml) [33]; nấm thông 

(Boletus edulis) (IC50 = 430 μg/ml) [34]; nấm 

mối (Termitomyces microcarpus) (IC50 = 100 

µg/ml) [35].   

Qua phân tích kết quả thu được trong 

nghiên cứu cùng các kết quả trong nước và 

quốc tế đã công bố cho thấy, các mẫu nấm Vân 

chi nuôi trồng chính vụ trong nghiên cứu này có 

khả năng chống oxy hóa tốt. 

3.3. Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết quả 

thể nấm Vân chi 

Bốn chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus, 

Samonella sp., Shigella sp. và Escherichia coli 

được sử dùng để đánh giá hoạt tính sinh học 

của nấm Vân chi. Kết quả ghi nhận vòng kháng 

khuẩn của cao chiết nấm Vân chi với 4 chủng vi 

khuẩn được thể hiện trong Bảng 3 và Hình 1. 

  

Bảng 3. Kết quả khả năng kháng khuẩn của cao chiết nấm Vân chi 

TT Vi sinh vật kiểm định 

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

Dung môi ethanol Dung môi methanol 
ĐC + 

Mẫu M1 Mẫu C1 Mẫu M2 Mẫu C2 

1 Escherichia coli 6,7±2,52 13±1,00 5,7±3,2 12,43±0,81 22 

2 Staphylococcus aureus 1,67±1,15 11,3±1,15 2,3±1,53 6,67±0,58 9,3 

3 Samonella sp. 3,67±0,58 12,3±0,58 4,0±1,00 12,67±0,47 27 

4 Shigella sp. 6,67±0,58 15,3±1,53 3,3±0,58 12,0±0,5 29,3 

 Sig. 0,007 0,013 0,247 0,0001  

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao chiết quả 

thể nấm Vân chi bằng hai loại dung môi ethanol 

và methanol của cả hai mẫu nghiên cứu đều có 

khả năng kháng 4 chủng vi khuẩn kiểm nghiệm. 

Tuy nhiên, khả năng kháng khuẩn của hai mẫu 

là khác nhau và ở cùng 1 mẫu cao chiết bằng 2 

loại dung môi khác nhau cũng thể hiện khả 

năng kháng khuẩn không giống nhau ở một số 

chủng vi khuẩn.  

Đối với mẫu C, có sự khác biệt về khả năng 

kháng khuẩn của cao chiết ethanol và methanol 

ở chủng Shigella sp. và Staphylococcus aureus. 

Hai chủng này đều mẫn cảm cao hơn với cao 

chiết từ dung môi ethanol (Bảng 3, Hình 1B). 

Khả năng kháng 2 chủng còn lại của hai loại cao 

chiết là tương đương nhau. Ở cả hai loại cao 

chiết ethanol và methanol mẫu C có khả năng 

kháng 4 chủng vi khuẩn vượt trội so với mẫu M 

(Bảng 3, Hình 1). Như vậy, các mẫu nấm Vân chi 

nuôi trồng được sử dụng trong nghiên cứu này 

đều có khả năng kháng 4 chủng vi khuẩn kiểm 

nghiệm là Staphylococcus aureus, Samonella 

sp., Shigella sp. và Escherichia coli. Kết quả này 

phù hợp với công bố của Şule và cộng sự (2022) 

[10] rằng dịch chiết quả thể nấm Vân chi bằng 

dung môi ethanol và methanol đều có khả năng 

kháng các chủng vi khuẩn và nấm nghiên cứu, 

trong đó có chủng E. coli và S. aureus. Torki và 
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cộng sự (2022) [11] cũng khẳng định dịch chiết 

nấm Vân chi trong dung môi nước có khả năng 

kháng S. aureus với đường kính vòng kháng 

khuẩn đạt 21 mm.  

Chiếu theo thang phân loại của Faikoh và 

cộng sự (2014) [24], cao chiết methanol hay 

ethanol của quả thể nấm Vân chi chính vụ (mẫu 

C) có khả năng kháng 4 chủng vi khuẩn kiểm 

nghiệm Staphylococcus aureus, Samonella sp., 

Shigella sp. và Escherichia coli ở mức trung bình, 

trong khi mẫu Vân chi được nuôi trồng trái vụ 

(mẫu M) có khả năng kháng khuẩn yếu hơn.  

Hình 1. Hình ảnh các vòng kháng khuẩn của cao chiết nấm Vân chi  

với 4 chủng vi khuẩn thử nghiệm: A. Samonella sp., B. Staphylococcus aureus, 

 C. E. coli, D. Shigella sp. M1, C1: cao chiết ethanol, M2, C2: cao chiết methanol 

 

4. KẾT LUẬN 

- Phương pháp trích ly polysaccharide (PS) 

trong quả thể khô nấm Vân chi nuôi trồng chính 

vụ bằng nước nóng cho hàm lượng PS cao nhất 

là 13,4%.  

- Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao chiết 

ethanol từ nấm Vân chi chính vụ có khả năng 

chống oxy hóa cao với IC50 = 80,84 µg/ml. Cao 

chiết nấm Vân chi từ quả thể chính vụ có khả 

năng kháng ở mức trung bình các chủng vi 

khuẩn Samonella sp., Staphylococcus aureus, E. 

coli và Shigella sp.  

- Nấm Vân chi được nuôi trồng chính vụ có 

hàm lượng PS, hoạt tính chống oxy hóa và khả 

năng kháng khuẩn cao hơn nấm Vân chi nuôi 

trồng trái vụ.  
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